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Mục tiêu giáo dục Mạng nội dung
chủ đề Tên hoạt động, trò chơi Đường link, mã QR Thuộc

mảng

Thuộc
khu
vực

Phiên chế vào chủ đề trong năm học
Tổng

số
lượt
triển
khai

9 10 11 12 1 2 3 4 5

Khám phá về đất, nước, cát, đá, sỏi và một số tính chất đặc trưng x 1

1 Bé với những
viên sỏi

Tìm hiểu về
sỏi

Quan sát sỏi https://docs.google.co
m/document/d/171HA
cmQd4fnJC9TlCLCC
D87JvklySObS/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e
58129458477577&rtp
of=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích

x x

2

Quan sát nhận biết tính chất
của sỏi

https://docs.google.co
m/document/d/1pKPZ
nOZ5He4031pmeSRa
z7SdzNXlX-
cT/edit?usp=drive_lin
k&ouid=10980795812
9458477577&rtpof=tr
ue&sd=true

x x

So sánh sự giống và khác
nhau của sỏi

https://docs.google.co
m/document/d/1rRCh7
C8UNlyS5I-
l1v98mHBl6ykQTnqA
/edit?usp=drive_link&
ouid=1098079581294
58477577&rtpof=true
&sd=true

x x

Tranh sỏi
https://docs.google.co
m/document/d/1lFKK
WYw5pGggOHiwJFJTU
zGTrKI4m_lF/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x x

Quan sát mô hình xếp từ sỏi
và thực hành xếp

https://docs.google.co
m/document/d/1CkqZi
jnfVKIZCVINg7KoD
FYuzsPyMHdI/edit?us
p=drive_link&ouid=10
98079

x x

2 Nước Khám phá
nước

Khám phá nước
https://docs.google.co
m/document/d/1c2rV
p57u54fYhP74VecL8S
P3kuNzMrq6/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Cát-
nước

x

1

Sự dâng lên của nước https://docs.google.co
m/document/d/11M7w
l3GBpYbD-
pGbegqrhqUEPyAa3L
kZ/edit?usp=drive_lin
k&ouid=10980795812
9458477577&rtpof=tr
ue&sd=true

x

Đong - đo nước https://docs.google.co
m/document/d/1grb5-
HbPfpzl8KVIVZ-
DLprlE7uiBu4W/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x

Nước sạch- nước bẩn https://docs.google.co
m/document/d/1Fc0Y
HfTCavmkuORa-
uAMefh-s9w-
iR6W/edit?usp=drive_
link&ouid=109807958
129458477577&rtpof=
true&sd=true

x

Máy lọc nước mini https://docs.google.co
m/document/d/1J2ylsd
7T5x1ma11a-
Rib7s04_1N375yT/edi
t?usp=drive_link&oui
d=1098079581294584
77577&rtpof=true&sd
=true

x

Trẻ biết một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày và ích lợi của nước với cuộc sống x 1

3

Biết được sự
chảy nhanh

chậm của mỗi
dòng nước qua
các chai lọ ống

khác nhau.

Thí nghiệm
với nước

Thí nghiemj biến nước thành
đá

https://www.youtube.
com/watch?v=2iMIPc
haZww

Quan
sát có
MĐ

Cát-
nước

x x

2

Thí nghieệm giấy thấm nước
và không thấm nước

https://www.youtube.c
om/watch?v=6edRCC
15YgY

x x
Thí nghiệm tan và không tan
trong nước

https://www.youtube.c
om/watch?v=aHmhvK
OUv2I

x x

https://docs.google.com/document/d/1lFKKWYw5pGggOHiwJFJTUzGTrKI4m_lF/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1c2rVp57u54fYhP74VecL8SP3kuNzMrq6/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=2iMIPchaZww


3

Biết được sự
chảy nhanh

chậm của mỗi
dòng nước qua
các chai lọ ống

khác nhau.

Thí nghiệm
với nước

Quan
sát có
MĐ

Cát-
nước 2

Thổi bóng trong cốc nước https://drive.google.co
m/file/d/1EszArNzMu
nMDdwFDu474rOAhI
mDGeBh8/view?usp=
drivesdk

x x

Thí nghiệm dòng chảy của
nước

https://www.youtube.
com/watch?v=YSPTLP-
RJgE x x

Nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết các vấn đề đơn giản x x x x x x x x 8

4

Biết được các
mối quan hệ đơn
giản của sự vật
hiện tượng và

cách giải quyết
vấn đề

Bịt mắt bắt
dê Bịt mắt bắt dê

https://www.facebook
.com/share/v/9PpYs4
KHttSV14iD/?mibextid
=w8EBqM

TCVĐ Vận
động x x 2

Thí nghiệm
với

Backingsoda

Quan sát phản ứng của
backing soda

https://youtu.be/ol78
NRvp5-
M?si=6bMPTAsWCCYK
Q85T

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

Chanh sủi bọt
https://youtu.be/0yW
4zwf7q2s?si=IEIRVzul2
6odhEf-

x

Thí nghiệm thổi bóng bằng
Bacsking soda

https://youtu.be/dHh
VKMYKRq8?si=hVuvp5
wWdmZzHuFy

x

Thí nghiệm sự phun trào của
backing sô đa

https://youtu.be/KU3L
3kA-
0OY?si=QJHEdm5J8oN
EKYQ8

x

Thí nghiệm kem cầu vống
https://youtu.be/LeeZo
dHhBWY?si=NbMRj_
ri0tFGXD8E

x

Lộn cầu vồng Lộn cầu vồng
https://youtu.be/-
pwRfwQ-PP8 TCVĐ Vận

động x x x x 4

Định hướng không gian, làm quen một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống x x x x x x 6

5

Trẻ biết sử dụng
thính giác để

xác định hướng
đi

Trẻ biết sử
dụng thính
giác để xác
định hướng

đi

Cáo và Thỏ
http://c0senhongvt.ha
ugiang.edu.vn/chuong-
trinh/goc-giao-duc-
cho-tre-mam-non/tro-
choi-dan-gian-cao-va-
tho-.html

TCVĐ Vận
động x x 2

Cuớp cờ
https://www.facebook
.com/share/v/TjxiRSw
69Ut7FECv/?mibextid
=w8EBqM

TCVĐ Vận
động x x x x x 5

6

Dự đoán được
một số sự vật

hiện tượng  đơn
giản sắp xảy ra

Bé với thí
nghiệm nhỏ

Thí nghiệm núi lửa phun trào
https://docs.google.co
m/document/d/1fMY
1kS6061Dmnn7PSbHp
pC4rjyFlEKnh/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

Thí nghiệm bãi biển mini
https://docs.google.co
m/document/d/1CQB
EopVDsMnl-
1eCXoQ2BQ4ntPpLdp
yK/edit?usp=drive_lin
k&ouid=10980795812
9458477577&rtpof=tr
ue&sd=true

x

Cơn mưa cầu vồng
https://docs.google.co
m/document/d/1hCm
Lsyq3nNIxgCXhHfF8RIr
Zu9OEvz2H/edit?usp=
drive_link&ouid=1098
07958129458477577&
rtpof=true&sd=true

x

9 10 11 12 1 2 3 4 5

https://www.youtube.com/watch?v=YSPTLP-RJgE
https://www.facebook.com/share/v/9PpYs4KHttSV14iD/?mibextid=w8EBqM
https://youtu.be/ol78NRvp5-M?si=6bMPTAsWCCYKQ85T
https://youtu.be/-pwRfwQ-PP8
http://c0senhongvt.haugiang.edu.vn/chuong-trinh/goc-giao-duc-cho-tre-mam-non/tro-choi-dan-gian-cao-va-tho-.html
https://www.facebook.com/share/v/TjxiRSw69Ut7FECv/?mibextid=w8EBqM
https://docs.google.com/document/d/1fMY1kS6061Dmnn7PSbHppC4rjyFlEKnh/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CQBEopVDsMnl-1eCXoQ2BQ4ntPpLdpyK/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hCmLsyq3nNIxgCXhHfF8RIrZu9OEvz2H/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true


6

Dự đoán được
một số sự vật

hiện tượng  đơn
giản sắp xảy ra

Bé với thí
nghiệm nhỏ

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá 1

Âm thanh kì diệu
https://docs.google.co
m/document/d/1EHg
AA7Tc7E7H4d3dAavJh
f0MGjs5pGAp/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x

Trứng chui vào chai
https://youtu.be/rQhh
xw3X4ao?si=sHNWF8a
GctJeugw3

x

7
Nhận biết được
thời gian của
đồng hồ cát

Đồng hồ cát

Quan sát đồng hồ cát https://docs.google.co
m/document/d/11IHFP
uR67z1cbZLnSNPCm
xqdxhG7EKoR/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

Quan
sát có
MĐ

Cát-
nước

x x

2

Quan sát và đo kích thước
đồng hồ cát

https://docs.google.co
m/document/d/1WD2
mg5S1TGtoz9gegp1zi
RCCoNyN0lJu/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x x

Quan sát dóng chảy của cát https://docs.google.co
m/document/d/1tym3t
gJCvek4CVFt5KwOm
Ab7T8MQQzqe/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x x

Quan sát- ghi thời gian của
đồng hồ cát

https://docs.google.co
m/document/d/1_zmf
wsoKCVjA0RZqEcA
V-
xDzqMEni1G8/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x x

Đồng hồ cát tính giờ
https://docs.google.co
m/document/d/1XJBh
_-
ejpYJ_gYjEd0Tu3CPcLi
WHMMTI/edit?usp=dr
ive_link&ouid=109807
958129458477577&rt
pof=true&sd=true

x x

8

Định hướng
được vị trí

không gian các
đồ vật đồ chơi
để xây dựng

công trình theo
ý tưởng

Gieo hạt

Quan sát 1 số chai lọ nhựa tái
chế

https://docs.google.co
m/document/d/1_EZ4
KMHYomyJlWSaItW
393-
GOSj9CUf2/edit?usp=
drive_link&ouid=1098
07958129458477577&
rtpof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Cát-
nước

x x

2

Quan sát 1 số hạt https://docs.google.co
m/document/d/1g3_B8
vS0PQW0GtKcCVSq
LSwoVflV9dh0/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x x

Quan sát và gieo hạt https://docs.google.co
m/document/d/1sBP3y
jDhvuWaY1YacdHJN
w1P2wM1mrQ2/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x x

Quan sát dđiều kiện sống và
cham sóc hạt nảy mầm

https://docs.google.co
m/document/d/1xPSgZ
9fta5oJsZtHSnUdpv2t
4D3xNjaT/edit?usp=dr
ive_link&ouid=10980
7958129458477577&r
tpof=true&sd=true

x x

Quan sát đo kích thước cây
nảy mầm

https://docs.google.co
m/document/d/1qGHT
2Whx288aVUPeNgx2
dNi2OcQdc1mT/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x x

Công trình
trồng cây

trên chai lọ
nhựa tái chế

Quan sát chai lọ nhựa tái chế https://docs.google.co
m/document/d/1iA63p
ktmNUrpIB31mXfyB
4MBAc60cCRk/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

Quan
sát có
MĐ

Cát-
nước

x x

2

Quan sát cây thủy canh trong
chai lọ nhựa

https://docs.google.co
m/document/d/1iKKn
DG2Quabat7pYY0228
5dJeWYkoiKN/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x x

Quan sát điều kiện sống của
cây trong chai lọ nhưa

https://docs.google.co
m/document/d/1MeVx
NZ5TkOQwrwg0cLF
WI4jCUW2mxsfC/edi
t?usp=drive_link&oui
d=1098079581294584
77577&rtpof=true&sd
=true

x x

Quan sát và đo kích thước
chậu tái chế

https://docs.google.co
m/document/d/1SVzJ
HPZ_KZyltlMgMRkC
kGe-
wme0_5YB/edit?usp=
drive_link&ouid=1098
07958129458477577&
rtpof=true&sd=true

x x

Quan sát và trồng cây trong
chậu tái chế

https://docs.google.co
m/document/d/1mvBe
mcxUSpU1_-
pl2WDYJvW7WrbLg
aD3/edit?usp=drive_li
nk&ouid=1098079581
29458477577&rtpof=t
rue&sd=true

x x

Quan sát, so sánh, sắp xếp theo quy tắc x x x x 4

9 10 11 12 1 2 3 4 5

https://docs.google.com/document/d/1EHgAA7Tc7E7H4d3dAavJhf0MGjs5pGAp/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/rQhhxw3X4ao?si=sHNWF8aGctJeugw3
https://docs.google.com/document/d/1XJBh_-ejpYJ_gYjEd0Tu3CPcLiWHMMTI/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true


Quan sát so
sánh, nhận biết
1 số sự vật hiện
tượng, đồ dùng
đồ chơi

Trồng nụ
trồng hoa Trồng nụ trồng hoa

https://www.facebook
.com/share/v/9bQi6w
4x8iUTBG9K/?mibexti
d=w8EBqM

TCVĐ Vận
động x x x 3

Quan sát
chong chóng

Quan sát chong chóng
Thứ 2:
https://docs.google.co
m/document/d/1zHLT
7z93dYtCd2n7C3cK6
StiQR-
8X9xh/edit?usp=drive
_link&ouid=10980795
8129458477577&rtpof
=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích

x

1

Quan sát nhận biết sự giống
và khác nhau của chong
chóng

 Thứ 3:
https://docs.google.co
m/document/d/15XCi
Tthx4We7BBKHtxmF
FyJcp11NCnJj/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x

Quan sát tốc độ quay của
chong chóng khi có gió

Thứ 4:
https://docs.google.co
m/document/d/1SouN
SvyLgGCA3SZauzQ6
GbchjSgtte9i/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x

Quan sát, làm chong chóng từ
lá cây

Thứ 5:
https://docs.google.co
m/document/d/1tUQd
WQwmNZ5GZ8ur2vc
RKsBdOfZjcBCj/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x

Quan sát, làm chong chóng
giấy

Thứ 6:
https://docs.google.co
m/document/d/11QTJ8
1o2zCyeLeyO7W73ft
m9WHXkHr0_/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x

Quan sát mặt
lạ hóa trang

Quan sat mặt lạ hóa trang
https://docs.google.co
m/document/d/1Y9v2
VaARQg6ykEB1bY3n
UZZBqn4rmjB3/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích

x

1

So sánh mặt lạ hóa trang với
mặt lạ trung thu

https://docs.google.co
m/document/d/12ZG1l
aoa9hv4arkq1IF4idhIL
LZIX2Js/edit?usp=dri
ve_link&ouid=109807
958129458477577&rt
pof=true&sd=true

x

Đo kích thước mặt lạ hóa
trang

https://docs.google.co
m/document/d/1PXKy
fZFyP0d2pbf85p10nRV
AD-
ObMtkt/edit?usp=driv
e_link&ouid=1098079
58129458477577&rtp
of=true&sd=true

x

Quan sat,vẽ mặt lạ hóa trang
bằng phấn trên sân trường

https://docs.google.co
m/document/d/1W0mt
Xi91zw04wL_THfnS4
EFq85U_A3Kz/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x

Quan sát, làm mặt lạ hóa
trang từ lá cây

https://docs.google.co
m/document/d/1-
qlIkhIFci8KXFdPThas
a6IAIppOpvA1/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x

Quan sát
ngôi nhà

Quan sát nhà 1 tầng
https://docs.google.co
m/document/d/1RHfE
HvhGNdBCbjLepszF
Y2Zb842cHDI-
/edit?usp=drive_link&
ouid=1098079581294
58477577&rtpof=true
&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích

x

1

Quan sát nhà nhiều tầng
https://docs.google.co
m/document/d/1nH9tK
93iGQdFZgGoZG5km
rTAFQ1D5tZS/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x

9 10 11 12 1 2 3 4 5

https://www.facebook.com/share/v/9bQi6w4x8iUTBG9K/?mibextid=w8EBqM
https://docs.google.com/document/d/1PXKyfZFyP0d2pbf85p10nRVAD-ObMtkt/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true


Quan sát so
sánh, nhận biết
1 số sự vật hiện
tượng, đồ dùng
đồ chơi

Quan sát
ngôi nhà

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích 1Quan sát phòng bảo vệ

https://docs.google.co
m/document/d/10_0sa
7Zh8oZDAcOiN2--
_E4xQ4tam2T7/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x

Quan sát đo kích thước phòng
bảo vệ( Tường, cửa)

https://docs.google.co
m/document/d/1AxIy5
D-
6rjj5Y2FdqH4NtAptD
61hD-
e0/edit?usp=drive_link
&ouid=109807958129
458477577&rtpof=tru
e&sd=true

x

Quan sát nhà bằng bìa cát
tông

https://drive.google.co
m/file/d/1TQrgPkr4aH
9D2NBLkwD7H0ef0s
vX8Zqa/view?usp=dri
ve_link

x

Khám phá về một số hiện tượng tự nhiên, thời tiết, mùa…. x x x 3
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Quan sát sự biến
đổi về màu sắc
của sự vật hiện

tượng

Thí nghiệm
vói nước rủa

chén

Tìm hiểu về nước rửa chén
https://docs.google.co
m/document/d/1rLA6
OPEcuagoE4skxi67SgQ
YYc42jr1v/edit?usp=dr
ive_link&ouid=109807
958129458477577&rt
pof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

Quan sát một số nước rửa
chén

https://docs.google.co
m/document/d/1ktnJ
UpbJeh5MLlDfXedve7
G9wqVHk30Z/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x
Thí nghiệm nước rửa chén
thần kỳ

httpswww.youtube.c
omwatchv=JExC-

JEfBIw

x
Tạo bong bóng bằng nước
rửa chén

https://www.youtube.
com/watch?v=95M-
47zCftU

x
Thí nghiệm dầu ăn, nước rửa
chén

https://www.youtube.
com/watch?v=UiIIhhK
Pymc

x

Bong bóng
xà phòng

Tìm hiểu về bong bóng xà
phòng

https://docs.google.co
m/document/d/1XLlK
x_BY8cT3o2MWFUQ
hDsswrZ0zCTY3/edit
?usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd=
true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

Quan sát một số loại bong
bóng xà phong

https://docs.google.co
m/document/d/1pBdu
CMlN84YhFReHLKj
mD2NIfRinck3I/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x

Tìm hiểu nguyên vật liệu làm
bong bóng xà phòng

https://docs.google.co
m/document/d/1lB4f9
8oZEWTQHgPVHNu
UuV1hRAkDSJgV/edi
t?usp=drive_link&oui
d=1098079581294584
77577&rtpof=true&sd
=true

x

Thí nghiệm con rắn 7 màu từ
xà phòng

https://www.youtube.
com/watch?v=juKgHB
8ElI0

x

Bóng xà phòng bay
https://docs.google.co
m/document/d/148JjsJ
dRItonKhJOiE_ipvLm
JqkQK_EN/edit?usp=
drive_link&ouid=1098
07958129458477577&
rtpof=true&sd=true

x

Mùa hè

Quán sát bầu trời thòi tiết
mùa hè

https://docs.google.co
m/document/d/1QhK5
P80qAMEQMpwvma
9mOxq9wN3kFaOs/ed
it?usp=drive_link&oui
d=1098079581294584
77577&rtpof=true&sd
=true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

Đo bóng nắng ngày thứ 1
https://docs.google.co
m/document/d/18x3M
ZYF2wPo6ISVQ4Bb
COhvlALVqrhNF/edit
?usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd=
true

x

Đo bóng nắng ngày thứ 2
https://docs.google.co
m/document/d/159g9F
U1qWlyGp1JGBW3R
q78YAFwj1z8p/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x

9 10 11 12 1 2 3 4 5

https://docs.google.com/document/d/1rLA6OPEcuagoE4skxi67SgQYYc42jr1v/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ktnJUpbJeh5MLlDfXedve7G9wqVHk30Z/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=95M-47zCftU
https://www.youtube.com/watch?v=UiIIhhKPymc
https://www.youtube.com/watch?v=juKgHB8ElI0
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Quan sát sự biến
đổi về màu sắc
của sự vật hiện

tượng

Mùa hè
Quan
sát có
MĐ

Khám
phá 1

Gương phản chiếu ánh nắng
https://docs.google.co
m/document/d/1J5c8d
K_kdTvcyjSP3lsx-
q8L5BUnCQjx/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x

Năng kính sắc màu
https://docs.google.co
m/document/d/1QZon
ETbeLEMg3zj1qtwN
OZx2-
8yh085l/edit?usp=driv
e_link&ouid=1098079
58129458477577&rtp
of=true&sd=true

x

33

Biết được một
số đặc điểm tác
dụng, sự khác
nhau của svht

Biết được
một số đặc
điểm tác
dụng, sự

khác nhau
của svht

Quan sát cửa hàng mặt lạ
trung thu

https://docs.google.co
m/document/d/1iBsP
AFnHhoAVHT5DV_T7B
621aMFGsCxc/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

Quan sát mặt lạ trung thu
https://docs.google.co
m/document/d/1akE0
GNCn5D02_QqBOdAb
S5ByFDLMEK3Z/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x

Quan sát và đo kích thước
mặt lạ trung thu

https://docs.google.co
m/document/d/14iq-
DjsAo7TPN2N7gJQNR
ne9TpGG5B25/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x

So sánh nhận biết sự khác
nhau của mặt lạ trung thu

https://docs.google.co
m/document/d/1Vn4i
boldzo0JuCHuazXQWY
Q_rArMPPHm/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x

Quan sát cách sử dụng và
thực hành sử dụng mặt lạ
trung thu

https://docs.google.co
m/document/d/11bxrf
BfehOEBh8PHcWj-6s-
WE6FZXzYt/edit?usp=
drive_link&ouid=1098
07958129458477577&
rtpof=true&sd=true

x

Quan sát cửa hàng đầu sưu tử https://docs.google.co
m/document/d/12ZZ7
F6bC2ZpbeNg0pRb3J
BaovjbJODBa/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

Quan sát đầu sư tử Thứ 3:
https://docs.google.co
m/document/d/1TVgA
yA2NjcUuCJ9NoCqu
Zib0xd4wKbWl/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x

Quan sát và đo kích thước
đầu sư tử

https://docs.google.co
m/document/d/1N725p
jBZ92HL1Ln7kvUDA
zPX2FASeIsR/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x

So sánh nhận biết sự khác
nhau của đầu sư tử

https://docs.google.co
m/document/d/10LjwZ
hZXTS1RDRymoXpk
1jSuospGqe_L/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x

Quan sát cách sử dụng và
thực hành sử dụng đầu sư tử

https://docs.google.co
m/document/d/1IJJtV
UwSY0HFykBbvoHh
4iODLAeyy6Xu/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x

Trẻ quan tâm đến môi trường x

42

Sử dụng các
giác quan để

quan sát sự vật
hiện tượng qua

kính lúp

Sử dụng các
giác quan để
quan sát sự

vật hiện
tượng qua
kính lúp

Quan sát kính lúp
https://docs.google.co
m/document/d/1S4TlS
ze40kiAmsG1U5zmWx
XV9reXCJi4/edit?usp=
drive_link&ouid=1098
07958129458477577&
rtpof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích

x

1

Nhận biết sự khác nhau của 1
số loại kính lúp

https://docs.google.co
m/document/d/18qp
mxOiB7uMFVuQ_JC4O
9AF6WBr4jAlW/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x

Quan sát lá cây bằng kính lúp
https://docs.google.co
m/document/d/1G7fb
NImIed5uKfOs-
_R8dbTXfdOEBrp-
/edit?usp=drive_link&
ouid=1098079581294
58477577&rtpof=true
&sd=true

x

9 10 11 12 1 2 3 4 5

https://docs.google.com/document/d/1iBsPAFnHhoAVHT5DV_T7B621aMFGsCxc/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1akE0GNCn5D02_QqBOdAbS5ByFDLMEK3Z/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14iq-DjsAo7TPN2N7gJQNRne9TpGG5B25/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Vn4iboldzo0JuCHuazXQWYQ_rArMPPHm/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11bxrfBfehOEBh8PHcWj-6s-WE6FZXzYt/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1S4TlSze40kiAmsG1U5zmWxXV9reXCJi4/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18qpmxOiB7uMFVuQ_JC4O9AF6WBr4jAlW/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1G7fbNImIed5uKfOs-_R8dbTXfdOEBrp-/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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Sử dụng các
giác quan để

quan sát sự vật
hiện tượng qua

kính lúp

Sử dụng các
giác quan để
quan sát sự

vật hiện
tượng qua
kính lúp

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích 1

Quan sát sỏi bằng kính lúp
https://docs.google.co
m/document/d/1ZKa4
w6t-2VhYP-
EEv5_vNxRHb39SMMF
m/edit?usp=drive_link
&ouid=109807958129
458477577&rtpof=tru
e&sd=true

x

Quan sát SVHT bé thích bằng
kính lúp

https://docs.google.co
m/document/d/1BOh0
RdBCo8BquPrsEwAU
7cC5MviWQIxS/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x

Khám phá chức năng của các giác quan và một số bộ phận trên cơ thể x x x x x 5

43

Sử dụng dđôi
chân/ tay để
cảm nhận độ
cứng mềm....
của các sự vật

hiện tượng xung
quanh.

Quan sát đôi
tay

Quan sát bàn tay
https://docs.google.co
m/document/d/1vWoV
NkEEH83B91MBx8o
ZkVnj34yJ_M3B/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x x

2

Quan sát - đo các ngón tay
https://docs.google.co
m/document/d/1QaK0
huMeJsfZBUTNSJbX
6pyF0HZMPWR8/edit
?usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd=
true

x x

Khám phá giác quan đôi bàn
tay

https://docs.google.co
m/document/d/1_4Uke
Pe2UMU7X81v7ExP
KDWPB_8XLsT1/edit
?usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd=
true

x x

Quan sát- đo  bóng nắng từ
đôi tay

https://docs.google.co
m/document/d/1UfDX
zAPa57q99c6v2heoQ
MX6_RYayHCm/edit
?usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd=
true

x x

Cách tạo hình từ đôi tay
https://docs.google.co
m/document/d/143p_C
ZOU4Qnp1OKedZSO
aKJoSbnIpHS0/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x x

Quan sát đôi
chân

Quan sát đôi bàn chân
https://docs.google.co
m/document/d/1DgjCr
p_6opawpfPXEiUaPk
4nTXbRjuBP/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x x

2

Quan sát- đo các ngón chân
https://docs.google.co
m/document/d/1vqCX
6OCwe3kePrwa6nQs_
FHeUPy8Euu7/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x x

Khám phá giác quan đôi bàn
chân

https://docs.google.co
m/document/d/1_dZua
vSK5NcCRpJJVNBpy
fUD_pNhcIIl/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x x

Quan sát- đo bóng nắng từ
đôi chân

https://docs.google.co
m/document/d/1NHwp
6w6ZBztG6mT97onJj
5_PCBmTt402/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x x

Cách tạo hình từ đôi bàn chân
https://docs.google.co
m/document/d/10BO
9kL4fd-
CXQaVhY8grj8JGsu3n
QRUZ/edit?usp=drive_
link&ouid=109807958
129458477577&rtpof
=true&sd=true

x x

44

Quan sát bạn
trai/ gái; nhân
biết trang phục

bạn trai- gái

Quan sát mũ
bạn trai- gái

Quan sát mũ bạn trai
https://docs.google.co
m/document/d/11un5
ujNFDeYpSpK6DtIWDo
ranaDRWtGf/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích

x x

2

Quan sát mũ bạn gái
https://docs.google.co
m/document/d/1t3ln1
usXWTrHtTWp9elge0I
s1HP9Glgx/edit?usp=d
rive_link&ouid=10980
7958129458477577&r
tpof=true&sd=true

x x

9 10 11 12 1 2 3 4 5

https://docs.google.com/document/d/1ZKa4w6t-2VhYP-EEv5_vNxRHb39SMMFm/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10BO9kL4fd-CXQaVhY8grj8JGsu3nQRUZ/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11un5ujNFDeYpSpK6DtIWDoranaDRWtGf/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1t3ln1usXWTrHtTWp9elge0Is1HP9Glgx/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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Quan sát bạn
trai/ gái; nhân
biết trang phục

bạn trai- gái

Quan sát mũ
bạn trai- gái

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích 2Quan sát cửa hàng bán mũ https://docs.google.co

m/document/d/1szwX
LmRz9Nn4S9-
mNMEB46485PIsGD
uD/edit?usp=drive_lin
k&ouid=10980795812
9458477577&rtpof=tr
ue&sd=true

x x

Quan sát so sánh sự giống và
khác nhau của mũ bạn trai
bạn gái

https://docs.google.co
m/document/d/1cJfBN
TnIFIiBGWVfflsJa9b
2h26Om8al/edit?usp=
drive_link&ouid=1098
07958129458477577&
rtpof=true&sd=true

x x

Quan sát và vẽ mũ bạn qua
bóng kính

https://docs.google.co
m/document/d/1GceUf
qn-
LG6XlG1j74z06qkjuY
lgCAdw/edit?usp=driv
e_link&ouid=1098079
58129458477577&rtp
of=true&sd=true

x x

Quan sát bạn
trai- gái

Quan sát bạn trai- bạn gái https://docs.google.co
m/document/d/1_J2Nl
gC65lDlXgwG288PSz
iPQOG_HbO-
/edit?usp=drive_link&
ouid=1098079581294
58477577&rtpof=true
&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích

x x

2

Quan sát trang phục bạn trai
gái

https://docs.google.co
m/document/d/1gwm
5zwNrCOjWtXZ05jw7_
FkqmKiw5Gae/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x x

Quan sát và trò chuyện về sở
thích của bạn trai- bạn gái

https://docs.google.co
m/document/d/1HOa
9jj7Gk4RILBFNSwAIpn
PT53pZyUJX/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x x

Quan sát đoồ chơi theo ý
thích

https://docs.google.co
m/document/d/1qIJiC
MmT0goicvyFYwUW
_jZnw0uvVaxk/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x x

Quan sát và vẽ khuôn mặt
bạn qua bóng kính

https://drive.google.co
m/file/d/14AYyvoao_
U2q1pWmARsztoByx
i2k__oo/view?usp=sha
ring

x x
Trẻ biết sử dụng

thính giác để
xác định hướng

đi

Bịt mắt đánh trống

https://docs.google.co
m/document/d/1CDi1
9GUaB_chGScxX1-
79LkxBhjzCIUY/edit?us
p=sharing&ouid=1157
16905338290362532&
rtpof=true&sd=true

TCVĐ Vận
động x x x x 4

Tên, công dụng của một số PTGT x 1

45

Nhận biết công
dụng của một số
phương tiện khi
tham gia giao

thông.

Phương tiện
giao thông

Quan sát xe đạp https://docs.google.co
m/document/d/1kiPwx
lN5gJLcfBn_tALhpF
YBbdl9mcAr/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

Quan sát xe máy
https://docs.google.co
m/document/d/1uYEA
scDXGxAtiQ5ii-
jzbqx46O2M7QfN/edit
?usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd=
true

x

Quan sát ô tô con https://docs.google.co
m/document/d/1TSXa
0OTO0bp5HjMJ8KT
BiERyHtqcRpgN/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x

Quan sát xe đạp điện https://docs.google.co
m/document/d/1GQ1Z
bDbIcbJ3pgWnQ90yX
SMoGW4blJQ5/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x

Quan sát xe tải https://docs.google.co
m/document/d/1CZg3
hLyIVNkSI58KRrorq
WazxpwMU59V/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x

Ô tô và Chim
sẻ Ô tô và Chim sẻ

https://drive.google.co
m/file/d/1q5UlPFyyjK
Xu8mV0qeQkGIITqj
GimggS/view?usp=sha
ring

TCVĐ Vận
động

x x 2

Trẻ hiểu một số luật giao thông đơn giản x 1

9 10 11 12 1 2 3 4 5

https://docs.google.com/document/d/1gwm5zwNrCOjWtXZ05jw7_FkqmKiw5Gae/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HOa9jj7Gk4RILBFNSwAIpnPT53pZyUJX/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CDi19GUaB_chGScxX1-79LkxBhjzCIUY/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1uYEAscDXGxAtiQ5ii-jzbqx46O2M7QfN/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true


Nhận biết 1 sô
luật lệ an toàn
giao thông
đường bộ

Em đi qua
ngã tư đường
phố

Em đi qua ngã tư đường phố

https://docs.google.co
m/document/d/1ipVb-
zuioPg2xswWAj_wwjX
Wz0OjO3Un/edit?usp
=sharing&ouid=11571
6905338290362532&r
tpof=true&sd=true

TCVĐ Vận
động x 1

An toàn giao
thông

Quan sát mũ bảo hiểm
https://docs.google.co
m/document/d/1_w5
huX7Q7KoaBddlNkL-
mymQYQ5n-
Ntz/edit?usp=drive_lin
k&ouid=10980795812
9458477577&rtpof=tr
ue&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

So sánh- đo mũ bảo hiểm
https://docs.google.co
m/document/d/1MW
H85yY4UUCrMQw0sfk
SjO5BynUQcCri/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x

Quan sát sa bàn giao thông
https://docs.google.co
m/document/d/1IEDb
fAE35IkdNNVsiTazxJLI
TtaspSGN/edit?usp=dr
ive_link&ouid=109807
958129458477577&rt
pof=true&sd=true

x

Quan sát biển báo giao thông
https://docs.google.co
m/document/d/1A3h9
HxQS5w80_zo1ufpzvq
89SnJB8Sxf/edit?usp=
drive_link&ouid=1098
07958129458477577&
rtpof=true&sd=true

x

Chơi ngã tư đường phố
https://docs.google.co
m/document/d/1jhrqO
wi3Gsh065LWCvuOw
ornqhV2nh2a/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x

Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động x x x x x x x x 8
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Mạnh dạn, tự tin
khi phối hợp

chơi vân động
cơ thể tham gia

trò chơi tổng
hợp

Trò chơi liên
hoàn sasuke Trò chơi liên hoàn sasuke

https://docs.google.co
m/document/d/1c0Fj
QKqndzaM4iiMNjQjCT
XcfA7G1TCb/edit?usp
=sharing&ouid=11071
2283706435818035&r
tpof=true&sd=true

TCVĐ Vận
động x x x 3

Kéo mo cau Kéo mo cau
https://drive.google.c
om/file/d/1rQQvj9Jj8
OCKYsFnXvBRk8e3Z8K
9GQuJ/view?usp=driv
e_link

TCVĐ Vận
động x x x x 4

Băng chuyền Băng chuyền
https://drive.google.c
om/file/d/1g7jBd3LCC
GC2W3qibJOJ2x3fT7W
ZOAUg/view?usp=shar
ing

TCVĐ Vận
động x x x x x 5

Gieo hạt Gieo hạt
https://youtu.be/fMHLWsF
hA2o?si=2dqqV9GxCQ5bP4
nJ

TCVĐ Vận
động x x x x 4

Nhảy lò cò Nhảy lò cò
https://youtu.be/HPZTU6bJ
me4?si=ZcGuauClKnfM_m4
e

TCVĐ Vận
động x x x 3

Sức mạnh
của vòi voi Sức mạnh của vòi voi

https://drive.google.c
om/file/d/1NIOp3q7ot
9xIwhRsuChm-hQuEH-
ybB5B/view?usp=shari
ng

TCVĐ Vận
động x x 2

Ném bóng
vào lon Ném bóng vào lon

https://drive.google.c
om/file/d/13xw8bLjNL
FzrFCUPHUsI9pRSUYX
xZhp1/view?usp=shari
ng

TCVĐ Vận
động x x x x 4

Giữ được thăng bằng trong vận động đi, chạy thay đổi tốc độ nhanh chậm, đi trong đường hẹp x x x x x x x x x 9

Giữ được thăng
bằng và phôi
hợp khi tham
gai trò chơi VĐ

Mèo đuổi
Chuột Mèo đuổi Chuột

https://youtu.be/Wb1
QegQ0deI?si=cDf5Vjpr
wheBJXDO

TCVĐ Vận
động x x x x 4
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https://docs.google.com/document/d/1MWH85yY4UUCrMQw0sfkSjO5BynUQcCri/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1A3h9HxQS5w80_zo1ufpzvq89SnJB8Sxf/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1c0FjQKqndzaM4iiMNjQjCTXcfA7G1TCb/edit?usp=sharing&ouid=110712283706435818035&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1rQQvj9Jj8OCKYsFnXvBRk8e3Z8K9GQuJ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1g7jBd3LCCGC2W3qibJOJ2x3fT7WZOAUg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NIOp3q7ot9xIwhRsuChm-hQuEH-ybB5B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13xw8bLjNLFzrFCUPHUsI9pRSUYXxZhp1/view?usp=sharing
https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf5VjprwheBJXDO


Giữ được thăng
bằng và phôi
hợp khi tham
gai trò chơi VĐ

Thả đỉa ba ba Thả đỉa ba ba
https://youtu.be/p5c4RUbzx
2Y?si=AThvGNbc-
FSbRH0U

TCVĐ Vận
động x x x x 4

Duyệt binh Duyệt binh
https://youtu.be/i1xDQKSQ
z7w?si=3foFAG1CE7LUH
z2T

TCVĐ Vận
động x x 2

Đua rết Đua rết
https://youtu.be/KwymSBP
e4qc?si=kYQBuRmdC5PNI
56z

TCVĐ Vận
động x x 2

Chạy nhấc
cao đùi Chạy nhấc cao đùi https://youtu.be/SDF2sRjng

Vg?si=oFpDCbt1J-9iO-Ax TCVĐ Vận
động x x 2

Chạy vượt
chướng ngại
vật

Chạy vượt chướng ngại vật
https://youtu.be/v-
uZBbUya80?si=H7AMn9r
CXcdb_SK3

TCVĐ Vận
động x x x x 4

Vận động lá
và gió Vận động lá và gió

https://drive.google.com/file
/d/1SfKRDOfbJzOLN_BM
8dpcFCInYe-
RBz_h/view?usp=drive_lin
k

TCVĐ Vận
động x x x 3

Đua cờ tiếp
sức Đua cờ tiếp sức

https://youtu.be/NFLvkpEB
Gbo?si=Zea8ogLlmWAMT
ZSi

TCVĐ Vận
động x x x x x 5

Chạy chậm
100m Chạy chậm 100m

https://drive.google.com/file
/d/1STmUn51UuIII0yP8Xj
VdWXjCctqp-
4vk/view?usp=drive_link

TCVĐ Vận
động x x x x 4

Chạy thay
đổi độ Chạy thay đổi độ

https://drive.google.com/file
/d/1SVyKQUE4DHKoSPf1
Icb2Ypdl5p5rbO7L/view?u
sp=drive_link

TCVĐ Vận
động x x x x 4

Rồng rắn lên
mây Rồng rắn lên mây

https://youtu.be/BVT7
fXroDTE?feature=shar
ed

TCVĐ Vận
động x x x x x 5

Các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động đi, chạy, trèo, tung, bắt, ném bóng, bật nhảyx x x x x x x x 8
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Biết sử dụng sự
khéo léo của tay
chân mắt, phối
hợp cùng nhau
di chuyển bóng
về đích.

Chuyển bóng
bằng giấy Chuyển bóng bằng giấy

https://drive.google.com/fil
e/d/1R_KsrLvAEORXwbdFql
6AJRDLCa9lNEk7/view?usp
=drive_link

TCVĐ Vận
động x x x 3

Đi bộ 3 chân Đi bộ 3 chân
https://youtu.be/ZKWYg-
NRi9w?si=02ETO9ot2BXvcL
AG

TCVĐ Vận
động x x x 3

Nhảy sập
chân gà Nhảy sập chân gà

https://drive.google.com/fil
e/d/1RZDb5meKV9TMy7Ys
XCSSf7DOpeOeiGM6/view?
usp=drive_link

TCVĐ Vận
động x x x 3

Cá sấu lên bờ Cá sấu lên bờ
https://drive.google.com/fil
e/d/1Rt9Lr_heVvZ6fSvu7Vx
GHCJbOuPYY-
XE/view?usp=drive_link

TCVĐ Vận
động x x x 3

9 10 11 12 1 2 3 4 5
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Biết sử dụng sự
khéo léo của tay
chân mắt, phối
hợp cùng nhau
di chuyển bóng
về đích.

Ếch nhảy Ếch nhảy
https://drive.google.com/file
/d/1S0_BuSynnyFeKNnnb5
OS3rdLxoyLx7Be/view?us
p=drive_link

TCVĐ Vận
động x x x 3

Trẻ chơi theo nhóm và có hành vi, quy tắc, ứng xử phù hợp x x 2

53
Phối hợp sự
khéo léo của
mắt tay chân để
tham gia các
vận động đá,
đập chơi bóng.

Đá bóng Đá bóng
https://docs.google.co
m/document/d/1_Qk
OLbizcaXIeOzCpQt-
Zbib812s6b6k/edit?us
p=sharing&ouid=1157
16905338290362532&
rtpof=true&sd=true

TCVĐ Vận
động x x x 3

Phối hợp các cử động khéo léo của bàn tay bàn chân với các giác quan, sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ x x x x x x x x 8

Phối hợp linh
haotj của động
của tay- chân
khi chơi trò chơi

Ném bóng
vào vòng
băng dính

Ném bóng vào vòng băng
dính

https://pin.it/7zUJVgc
d0 TCVĐ Vận

động x x x 3

Kéo co Kéo co
https://docs.google.co
m/document/d/1zrL7l
09sxQcTDUvFEHMybd
_mfv0VL0mj/edit?usp
=sharing&ouid=11571
6905338290362532&r
tpof=true&sd=true

TCVĐ Vận
động x x x x 4

Nhảy bao bố Nhảy bao bố
https://docs.google.co
m/document/d/1qhkx
1icgAsANmQroQ4izOtI
U-
tHVBsSm/edit?usp=sh
aring&ouid=11571690
5338290362532&rtpo
f=true&sd=true

TCVĐ Vận
động x x x x 4

Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người và SVHT xung quanh x x x 3

Thể hiện tình
cảm với Bà, mẹ

và bạn gái

Bé hoạt đông
với màu

nước

Thí nghiệm pha màu nước
https://docs.google.co
m/document/d/1h8yt
3Afd-
kkO6JLl4cdFr2fnEoqpJ
V4A/edit?usp=drive_li
nk&ouid=1098079581
29458477577&rtpof=t
rue&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích

x

1

Con mưa màu sắc https://docs.google.co
m/document/d/1Y-
ucp20ZnqdM62aYi6H
ojuLMymCr3IyJ/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x
Thí nghiệm màu nước, sữa và
xà phòng

https://docs.google.co
m/document/d/1nP9he
XK1o_rN_9z7yzAJlJ4
RgdUkDPv7/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x

Cốc nước cầu vồng
https://docs.google.co
m/document/d/10veQ
VR2-
DkI1t6wUE4FXMA974
wPqbz-
M/edit?usp=drive_link
&ouid=109807958129
458477577&rtpof=tru
e&sd=true

x
Sáng tạo những bông hoa bàn
tay bằng màu nước

https://docs.google.co
m/document/d/1Ol9eul
li08PcGSJHj0Dx3v2ii
OkWWY_g/edit?usp=
drive_link&ouid=1098
07958129458477577&
rtpof=true&sd=true

x

55 Thể hiện cảm
nhận về cái đẹp
qua cách chơi
khám phá với
màu nước

Vẽ khuôn
mặt bạn qua
bóng kính

Vẽ khuôn mặt bạn qua bóng
kính

https://drive.google.c
om/file/d/14AYyvoao_
U2q1pWmARsztoByxi
2k__oo/view?usp=sha
ring

TCVĐ Vườn
cổ tích x x 2

Thể hiện cảm
xúc với ngày
Tết cổ truyền

Bé với chợ
tết và hội chợ

Bé quan sát chợ tết
https://docs.google.co
m/document/d/1rvM-
WTpscH8FPEe-
YznpI0oO6bL7m4s8/e
dit?usp=drive_link&ou
id=109807958129458
477577&rtpof=true&s
d=true

Quan
sát có
MĐ

Sáng
tạo

x

1

Quan sát các gian hàng chợ
tết

https://docs.google.co
m/document/d/1Ynd5
kIbwNnRZRHKWlrZdN
F-
iFshW4lU6/edit?usp=d
rive_link&ouid=10980
7958129458477577&r
tpof=true&sd=true

x

Quan sát và chuẩn bị các mặt
hàng chợ tết

https://docs.google.co
m/document/d/1fhXg
vthc5Jg6OzkaEbb3CWj
ZtrHnoPOc/edit?usp=
drive_link&ouid=1098
07958129458477577&
rtpof=true&sd=true

x

Quan sát và trang trí chợ tết
https://docs.google.co
m/document/d/1Eaxe
g0TkrseiNcawurtKBXB
ZQj6a7x4v/edit?usp=d
rive_link&ouid=10980
7958129458477577&r
tpof=true&sd=true

x

9 10 11 12 1 2 3 4 5

https://docs.google.com/document/d/1_QkOLbizcaXIeOzCpQt-Zbib812s6b6k/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://pin.it/7zUJVgcd0
https://docs.google.com/document/d/1zrL7l09sxQcTDUvFEHMybd_mfv0VL0mj/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qhkx1icgAsANmQroQ4izOtIU-tHVBsSm/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1h8yt3Afd-kkO6JLl4cdFr2fnEoqpJV4A/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10veQVR2-DkI1t6wUE4FXMA974wPqbz-M/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/14AYyvoao_U2q1pWmARsztoByxi2k__oo/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rvM-WTpscH8FPEe-YznpI0oO6bL7m4s8/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fhXgvthc5Jg6OzkaEbb3CWjZtrHnoPOc/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Eaxeg0TkrseiNcawurtKBXBZQj6a7x4v/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true


Thể hiện cảm
xúc với ngày
Tết cổ truyền

Bé với chợ
tết và hội chợ

Quan
sát có
MĐ

Sáng
tạo 1

Tham quan mua sắm tại hội
chợ của trường

https://docs.google.co
m/document/d/1c91Ta
gDO4HVCmac47O4U
_iCjDu53Bx_i/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x

Phát triển cảm xúc thẩm mỹ, nghe âm thanh của một số đồ vật x x x 3

Cảm nhận nhịp
điệu qua âm
thanh của đồ
vật, âm nhạc

Cảm nhận
nhịp điệu qua
âm thanh của

đồ vật, âm
nhạc

Khám phá trống hội
https://docs.google.co
m/document/d/1ydAK
N81Czai3KYG2KGuiDyf
_-
_gw5zp3/edit?usp=dri
ve_link&ouid=109807
958129458477577&rt
pof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích

x

1

Quan sát một số loại trống hội
https://docs.google.co
m/document/d/180eT
o-
ru6d0AWcVVRars2Kft
QfnatR6X/edit?usp=dr
ive_link&ouid=109807
958129458477577&rt
pof=true&sd=true

x

Đo kích thước trống hội
https://docs.google.co
m/document/d/1kokC
5Js-
soJKmOYJJvKYGHzqEz
_qQ0B1/edit?usp=driv
e_link&ouid=1098079
58129458477577&rtp
of=true&sd=true

x
Trống hội phát ra âm thanh
nhờ đâu

https://docs.google.co
m/document/d/1AGk
0mqMQOB97qsq3rWL
g-
WBzHlZQKMVV/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x
Thực hành nghe và tạo âm
thanh từ trống hội

https://docs.google.co
m/document/d/1rWY
2NqA5EY0Ods9ODudi
mzQw0pWaovT2/edit
?usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd=
true

x

Âm thanh kì diệu https://youtu.be/czGU-8Xjmh0?si=fbNZpRjMG57fDq-sTCVĐ Vận
động x x x x 4

Khám phá về chuông gió
https://drive.google.c
om/file/d/1TXw3ZhOg
L8EoNZuW3k_j5w_IdR
HqJyI8/view?usp=driv
e_link

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích

x

1

Quan sát 1 số loại chuông gió https://docs.google.co
m/document/d/1x99G
LRiiDL6ugAhkM3uL-
Y_SGjcfvJf0/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x
Quan sát, đo kích thước ống

chuông gió
https://docs.google.co
m/document/d/1qCVK
UZjNoMDsSE3q7seu
GbtfZEU5VG8Z/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x
Khám phá âm thanh chuông
gió

https://youtube.com/
shorts/riS8scpXTW8?si
=K6iLrylr3LmKusTk

x
Thực hành tạo âm thanh của
chuông gió

https://docs.google.co
m/document/d/18sC9b
drxYCNobUt9FjXZD
LFgmeZ4ChHU/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x

Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật x 1

Cảm nhận được
vẻ đẹp từ thiên
nhiên qua các
sản phẩm thí

nghiệm

Nhuộm màu
từ rau củ

Quan sát 1 số vải nhuộm màu https://docs.google.co
m/document/d/1_ww
U3cZMjc4iJ4v7IDmf
OWIBN2s5AUEx/edi
t?usp=drive_link&ou
id=109807958129458
477577&rtpof=true&
sd=true

Quan sát có MĐSáng tạo

x

1

Quan sát so sánh lựa chọn vải
nhuộm

https://docs.google.co
m/document/d/12mW
iqshfEvp_yK-
2D1RqrmMpvDo2Ph
HR/edit?usp=drive_li
nk&ouid=109807958
129458477577&rtpof
=true&sd=true

x
Quan sát 1 số màu nhuộm từ
rau củ

https://docs.google.co
m/document/d/1DoB
FLqEwusXByJP0EA
EoN-
ucBxxVAYdN/edit?u
sp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=
true

x

Xưởng nhuộm của bé https://docs.google.co
m/document/d/1OGj
dwUmSDAFUNchpc
R3TFifFcMZuC4dc/e
dit?usp=drive_link&
ouid=1098079581294
58477577&rtpof=tru
e&sd=true

x

Quan sát, đo kích thước vải
đã nhuộm

https://docs.google.co
m/document/d/173_tn
ubnUEMNeW9pELJB
EJIICodSYgYN/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x

Quan sát thí
nghiệm với C

xủi

Quan sát C xủi trong nước
https://youtu.be/Rfoy
HFPnnuU?si=ad9MYg
DgQfdLoLAh

Quan
sát có
MĐ

Sáng
tạo

x x

2

Viên xủi sắc màu https://youtu.be/Q3eQ
ZR03twk?si=CiV5Eus
Vce2Esv9P

x x
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https://docs.google.com/document/d/1ydAKN81Czai3KYG2KGuiDyf_-_gw5zp3/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/180eTo-ru6d0AWcVVRars2KftQfnatR6X/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kokC5Js-soJKmOYJJvKYGHzqEz_qQ0B1/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AGk0mqMQOB97qsq3rWLg-WBzHlZQKMVV/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rWY2NqA5EY0Ods9ODudimzQw0pWaovT2/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/czGU-8Xjmh0?si=fbNZpRjMG57fDq-s
https://drive.google.com/file/d/1TXw3ZhOgL8EoNZuW3k_j5w_IdRHqJyI8/view?usp=drive_link
https://youtube.com/shorts/riS8scpXTW8?si=K6iLrylr3LmKusTk
https://youtu.be/RfoyHFPnnuU?si=ad9MYgDgQfdLoLAh


Cảm nhận được
vẻ đẹp từ thiên
nhiên qua các
sản phẩm thí

nghiệm

Quan sát thí
nghiệm với C

xủi

Quan
sát có
MĐ

Sáng
tạo 2

Thí nghiệm pháo hoa nở
trong nước

https://youtu.be/7oY33
GRqW3I?si=fV1rtEZd
vsAebbDr

x x

Thí nghiệm viên xủi trong
nhiệt độ nước khác nhau

https://youtu.be/i9_S1
3xQEds?si=1kQjteeEh
fqnUEDm

x x

Đèn dung nham https://youtu.be/6dkTl
QOPXBc?si=DxdSym
ykJ38FQZI3

x x

Thí nghiệm
với trứng

Thí nghiệm trứng chìm trứng
nổi

https://youtu.be/i93g
oz0Zrdc?si=jJqD_oPFP
2gjtVK4

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích

x

1

Quả trứng biết đứng
https://youtu.be/rvhU
nCL_tYU?si=G8B_sR0s
dBSx8kKK

x

Phân biệt trứng sống- chín
https://youtu.be/RVa1
febZb9w?si=71V8Wgd
WxXk1OXX6

x

Thí nghiệm trứng chui vào
chai

https://youtu.be/dM20
bJvQwLk?si=qKOYK
ZrEgf6tcsC4

x

Thí nghiệm trứng đổi màu https://youtu.be/IXqzX
rAlj1I?si=9Gz-5H-
76DPWyV_9

x

Một số nghề trong xã hội x x x 3
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Biết được công
việc đơn giản 1
số nghề trẻ thích

Quan sát
những viên

gạch

Quan sát một số viên gạch https://docs.google.co
m/document/d/1VKr
Jlz_xXporkg5VobTn
Bq9Nhh3Eb8c0/edit?
usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd
=true

Quan
sát có
MĐ

Cát-
nước

x

1

Quan sát so sánh 2 loại gạch
https://docs.google.co
m/document/d/13kqK
bI2LtgnYq9cxRH4ow8
9HGKu0mApf/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x
Quán sát và đo những viên
gạch

https://docs.google.co
m/document/d/188z8
_J1LilE2aIVeTRIy6Ji4lp
8wuIFK/edit?usp=driv
e_link&ouid=1098079
58129458477577&rtp
of=true&sd=true

x
Thực hành làm xưởng sản
xuất gạch

https://docs.google.co
m/document/d/1VEZ
qOZmivp9PWsHq5Y
vw2fjo_W7lx-
qx/edit?usp=drive_li
nk&ouid=109807958
129458477577&rtpof
=true&sd=true

x

Bác thợ xây xây nhà
https://docs.google.co
m/document/d/1m9fi
4KbX2CG3Xu-
5jF3PRCd6P6LEZB0G/
edit?usp=drive_link&o
uid=10980795812945
8477577&rtpof=true&
sd=true

x

Công trình
trên cát và
Quan sát-
tham quan

doanh trại bộ
đội

Quan sát cát khô- ướt
https://docs.google.co
m/document/d/1eoIKe
blYMqQ0jgERVQ05
U3j_UemC3l1-
/edit?usp=drive_link&
ouid=1098079581294
58477577&rtpof=true
&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích

x

1

Quan sát một sô tạo hình
công trình trên cát

https://docs.google.co
m/document/d/1HY7k
LzNr0uGE8qDR4WfUU
YZ_UGOisn_-
/edit?usp=drive_link&
ouid=1098079581294
58477577&rtpof=true
&sd=true

x

Quan sát sự thay đội của cát
khi phun nước

https://docs.google.co
m/document/d/1hRoF9
5nibnY1CDaD_5GOb
Sd130-
rpIqB/edit?usp=drive_
link&ouid=109807958
129458477577&rtpof=
true&sd=true

x

9 10 11 12 1 2 3 4 5

https://youtu.be/i93goz0Zrdc?si=jJqD_oPFP2gjtVK4
https://youtu.be/rvhUnCL_tYU?si=G8B_sR0sdBSx8kKK
https://youtu.be/RVa1febZb9w?si=71V8WgdWxXk1OXX6
https://docs.google.com/document/d/13kqKbI2LtgnYq9cxRH4ow89HGKu0mApf/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/188z8_J1LilE2aIVeTRIy6Ji4lp8wuIFK/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1m9fi4KbX2CG3Xu-5jF3PRCd6P6LEZB0G/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HY7kLzNr0uGE8qDR4WfUUYZ_UGOisn_-/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true


Biết được công
việc đơn giản 1
số nghề trẻ thích

Công trình
trên cát và
Quan sát-
tham quan

doanh trại bộ
đội

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích 1

Quán sát và thực hiện tạo
hình trên cát

https://docs.google.co
m/document/d/1xP7Kj
Em2hE0pZhnaL0QH8
yi7-
0Yz1Oxp/edit?usp=dri
ve_link&ouid=109807
958129458477577&rt
pof=true&sd=true

x

Quan sát và tham quan doanh
trại bộ đội

https://docs.google.co
m/document/d/1EUf
WAKo6s6mDixlVbyFX6
RnBw8FDfD3Q/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x

Gió- cánh gió

Gió có từ đâu
https://docs.google.co
m/document/d/1XnjF
Qf9WxnZ6nlbQs6Ke
GiViz3k86XqC/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

Quan
sát có
MĐ

Vườn
cổ tích

x

1

Quan sát hướng gió https://drive.google.com/file/d/1Hc-c5vrnsFr-bwmrqG2sTrnx_GYV6SdU/view?usp=sharingx

Quan sát đôồ chơi tạo gió
https://drive.google.co
m/file/d/1Hc-c5vrnsFr-
bwmrqG2sTrnx_GYV
6SdU/view?usp=shari
ng

x

Tung dù
https://cdn2.me-
qr.com/mp4/2165100
3.mp4

x

Quan sát gió qua thổi cốc
https://docs.google.co
m/document/d/1hy_s
EgHf-EKZqba48-
dINamFB5QEzdDc/edi
t?usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd=
true

x

Đặc điểm nổi bật, ích lợi của con vật, cây, hoa quả quen thuộc x x x 3
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Yêu quý và biết
cách chăm sóc 1
số cây cối, rau
củ... quanh bé.

Quan sát hoa

Quan sát hoa cúc https://docs.google.co
m/document/d/1x2S_3
fJPi62BZWmMMD_b
eVHt93K00l9g/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

Quan sát hoa hồng https://docs.google.co
m/document/d/1xR78x
wOOGTMFT1ynZdK
NSRGx5fijz337/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x

Quan sát hoa đồng tiền https://docs.google.co
m/document/d/1_aq_8
0JMtcPi-
EUWvH8K9rP6NqBH
p20l/edit?usp=drive_li
nk&ouid=1098079581
29458477577&rtpof=t
rue&sd=true

x
Thực hành đo hoa cúc- hồng-

đồng tiền
https://drive.google.c
om/file/d/1ohnm08h
D_g3Bc9KNAZ8COJyvv
G34-
qRS/view?usp=sharing

x
Thí nghiệm sự đổi màu của

hoa cúc
https://docs.google.co
m/document/d/1mJhQ
KrDY_G-
v9Aq1519NGtcPt-
4tPl0b/edit?usp=drive
_link&ouid=10980795
8129458477577&rtpof
=true&sd=true

x

Rau bắp cải
và cách trồng

rau

Quan sát rau bắp cải https://docs.google.co
m/document/d/15-
0TUI_bg3-
9y3AI2BMYJ3_Bqzft
7ili/edit?usp=drive_lin
k&ouid=10980795812
9458477577&rtpof=tr
ue&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

Đo- so sánh als rau bắp cải https://docs.google.co
m/document/d/10uKiU
V0lpMlYmkyE-
h2hTLhJazwWeDTa/e
dit?usp=drive_link&o
uid=10980795812945
8477577&rtpof=true&
sd=true

x
Thí nghiệm sựu đổi màu của
rau bắp cải

https://docs.google.co
m/document/d/1F5xi
BA0GdD25EtMzzm8a2
9xIm5a51z--
/edit?usp=drive_link&
ouid=1098079581294
58477577&rtpof=true
&sd=true

x

Gieo trồng từ hạt
https://docs.google.co
m/document/d/1-
qpRpk2OpKeFzc313O
maSG_D1cf6ey8l/edit
?usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd=
true

x

Trồng hành https://docs.google.co
m/document/d/18hDF
p6yut6_3WwGYuFL_
34mIR9NdaUkF/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x

Cây ăn quả

Quan sát cây ăn quả https://docs.google.co
m/document/d/1Osnq
migrpXzIXp3zMHYM
k0WhBGouBY52/edit
?usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd=
true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

9 10 11 12 1 2 3 4 5

https://docs.google.com/document/d/1EUfWAKo6s6mDixlVbyFX6RnBw8FDfD3Q/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://cdn2.me-qr.com/mp4/21651003.mp4
https://docs.google.com/document/d/1hy_sEgHf-EKZqba48-dINamFB5QEzdDc/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1F5xiBA0GdD25EtMzzm8a29xIm5a51z--/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-qpRpk2OpKeFzc313OmaSG_D1cf6ey8l/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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Yêu quý và biết
cách chăm sóc 1
số cây cối, rau
củ... quanh bé.

Cây ăn quả
Quan
sát có
MĐ

Khám
phá 1

Quan sát quả của cây
https://docs.google.co
m/document/d/1OCN
S1LVqdJyJ1c8wkaCUr8
TXgQSWnJVo/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x

Đo- thân cành lá cây https://docs.google.co
m/document/d/1zTyb
WYvzxaLYUQ5C8X
XItcFF4zaRFEw9/edit
?usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd=
true

x

Đo 1 số quả https://docs.google.co
m/document/d/15LCjz
2MYO8IpLN_VtxMN
5Et_KUckQmmR/edit
?usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd=
true

x

Thức hành làm lân sinh học https://docs.google.co
m/document/d/1nxOW
ypGKP-
CqgYTS1d5EG05Mla
zMPhpL/edit?usp=driv
e_link&ouid=1098079
58129458477577&rtp
of=true&sd=true

x

Quan sát
vườn rau bác

nông dân

Quan sát rau trong vườn https://docs.google.co
m/document/d/1tKrb6
3W4bwQD8sKPHE33
tTBjnr2adCJo/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Gieo
trồng

x

1

Gieo hạt và theo dõi sự phát
triển của cây

https://docs.google.co
m/document/d/1vpW-
45zwWM_Jl53JxZmo
evfCRK14GMls/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x

Quan sát cây nảy mầm từ hạt,
củ, quả

https://docs.google.co
m/document/d/1YBW
6QQ94vigqEfMv_RY
ULBwu6KMZ4Mvf/e
dit?usp=drive_link&o
uid=10980795812945
8477577&rtpof=true&
sd=true

x

Quan sát các điều kiện sống
của cây

https://docs.google.co
m/document/d/1xS5us
oiSjzpjXPOLdOfhiVL
uzMmyWH7-
/edit?usp=drive_link&
ouid=1098079581294
58477577&rtpof=true
&sd=true

x

Bé quan sát rau lớn lên và
chăm sóc

https://docs.google.co
m/document/d/14NaW
SCqKVLopNzDQpuT
Lo-
hlo0G0AnyP/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x

cách chăm sóc và bảo vệ các con vật x x 2
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Có 1 số thói
quen hành vi
văn minh bảo vệ
con vật.

Quan sát con
cá

Quan sát con cá vàng
https://docs.google.co
m/document/d/11xap2
rxltcuEg2zfowHUz-
DAnVnCeTat/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

Quan sát con cá chọi
https://docs.google.co
m/document/d/1hnI0
LmWFFZMWAWb5gzT
s-
sXG7YlIoTgU/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x

Quan sát so sánh cá vàng- cá
chọi

https://docs.google.co
m/document/d/13dm6
VcmRmHCoB0xGriaJ
0zBQOCayn2eg/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x

Thí nghiệm cá giấy bơi trong
nước

https://docs.google.co
m/document/d/1TOK
N-
uXX9uqwzblhJ6_Zdv
v2uOY7ms1n/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x

Bé chơi câu cá
https://docs.google.co
m/document/d/1oemB
OiQ7YoL2lPZ2tPeRA
TYbVRLO23l6/edit?u
sp=drive_link&ouid=1
098079581294584775
77&rtpof=true&sd=tru
e

x

Quán sát con
gà

Quan sát con gà con
https://docs.google.co
m/document/d/1X7eE
SYcbCsT-
Ydy2So_wo_J1NDrN
RnUc/edit?usp=drive_
link&ouid=109807958
129458477577&rtpof=
true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

9 10 11 12 1 2 3 4 5

https://docs.google.com/document/d/1OCNS1LVqdJyJ1c8wkaCUr8TXgQSWnJVo/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hnI0LmWFFZMWAWb5gzTs-sXG7YlIoTgU/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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Có 1 số thói
quen hành vi
văn minh bảo vệ
con vật.

Quán sát con
gà

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá 1

Quan sát con gà mái
https://docs.google.co
m/document/d/1lPlt7df
V7sIpXdAW4u_dEJf
BK4QnzmcK/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x

Quan sát con gà trống
https://docs.google.co
m/document/d/1xLzzC
2lIff_Ou6wBb84DXG
3X2MUl__St/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x

Quan sát sựu giống và khác
nhau của gà trống, gà mái và
gà con

https://docs.google.co
m/document/d/1M1em
x11XSYNKZ8LROjn
G5LugO00HAaKr/edit
?usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd=
true

x

Quan sat thức ăn của gà và
cho gà ăn

https://docs.google.co
m/document/d/1hWcR
0TgcokrHXZqaUfecV
nqrHnld-
Uml/edit?usp=drive_li
nk&ouid=1098079581
29458477577&rtpof=t
rue&sd=true

x

Quán sát con
thỏ

Quan sát con Thỏ
https://docs.google.co
m/document/d/1zrzg
QF_lIYmGp9xpLTLhbM
F0YTzp4rTR/edit?usp=
drive_link&ouid=1098
07958129458477577&
rtpof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

Dđôi tai Thỏ có gì đặc biệt
https://docs.google.co
m/document/d/1Tuofj
whhOY_ke_ymOq-
1wx39r7nFM8pR/edit
?usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd=
true

x

Quan sát thưc ăn của Thỏ
https://docs.google.co
m/document/d/1Mwj6i
eK8EVUELe_nxLrrb
mOBVT8wI8bP/edit?
usp=drive_link&ouid=
109807958129458477
577&rtpof=true&sd=tr
ue

x

vẽ  con vật qua bóng kính
https://docs.google.co
m/document/d/1h6GE
Br1OhVoLEpcsBGZWIJ
c5yLDp0nbS/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x

Tạo hình con vật từ cát bằng
khuôn

https://docs.google.co
m/document/d/1myJW
rNiXDq1ElRyJouUAZ
aM8JiETk1aQ/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x

Quan tâm đến môi trường x 1
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Biết cách quan
tâm bảo vệ môi

trường xung
quanh trẻ.

Quan sát cây
xanh

Quan sát cây xanh https://docs.google.co
m/document/d/1Ini5d
eAM6hClKLJGHIfTP_M
pOCC50_gK/edit?usp=
drive_link&ouid=1098
07958129458477577&
rtpof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Gieo
trồng

x x

2

Quan sát tán lá https://docs.google.co
m/document/d/1F1Q
84cQ532ieDyiMieVp
TcGmisL6sgSs/edit?
usp=drive_link&ouid
=10980795812945847
7577&rtpof=true&sd
=true

x x

Quan sát- đo kích thước của câyhttps://docs.google.co
m/document/d/1_IcU
Q2SeIdk0yQY3wazMn
hThTHxge37q/edit?us
p=drive_link&ouid=10
980795812945847757
7&rtpof=true&sd=true

x x

Quan sát rễ cây https://docs.google.co
m/document/d/1_IcU
Q2SeIdk0yQY3waz
MnhThTHxge37q/edi
t?usp=drive_link&ou
id=109807958129458
477577&rtpof=true&
sd=true

x x

Quan sát và làm trâu từ lá cây
https://docs.google.co
m/document/d/1YM7-
ey-f7_-
swl8_p5gA8tU4H1LX
vpSu/edit?usp=drive_l
ink&ouid=109807958
129458477577&rtpof=
true&sd=true

x x

Giữ gìn sức khoẻ và an toàn x 1
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https://docs.google.com/document/d/1zrzgQF_lIYmGp9xpLTLhbMF0YTzp4rTR/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1h6GEBr1OhVoLEpcsBGZWIJc5yLDp0nbS/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Ini5deAM6hClKLJGHIfTP_MpOCC50_gK/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_IcUQ2SeIdk0yQY3wazMnhThTHxge37q/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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Nhận biết bình
chữ cháy và tác
dụng, cách sử

dụng để dập tắt
đám cháy

Tìm hiểu về
bình chữa

cháy

Quan sát bình chữa cháy
https://docs.google.co
m/document/d/1kO1L
Nv8EA7B1VjW8Z6Blcn
PYaqe5hCtb/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

Quan
sát có
MĐ

Khám
phá

x

1

Quan sát và đo kích thước
bình chữa cháy

https://docs.google.co
m/document/d/1n54H
wPJHBf5kKZjdSEQ8-
qlpLRAe8fvd/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x

Quan sát cách sử dụng bình
chữa cháy và cách thoát hiểm
khi có cháy

https://docs.google.co
m/document/d/1LVxQ
pFsRZZIPT4w8rbll9d
OtL1Hr5Nze/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x
Quan sát xe cứu hỏa phun
nước  https://docs.google.com/document/d/1gBH6vnJNnalrdH8k5wjZQvcnUsA4TNxn/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=truex

Trải nghiệm với hoạt động
thoát hiểm

https://docs.google.co
m/document/d/189d
Mg7Fs1fkicOPOxs2zM
A0JkQqy8tt7/edit?usp
=drive_link&ouid=109
807958129458477577
&rtpof=true&sd=true

x

          TỔNG 17 40 51 21 16 16 10 22 7 -30

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KHỐI TRƯỞNG

9 10 11 12 1 2 3 4 5

https://docs.google.com/document/d/1kO1LNv8EA7B1VjW8Z6BlcnPYaqe5hCtb/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/189dMg7Fs1fkicOPOxs2zMA0JkQqy8tt7/edit?usp=drive_link&ouid=109807958129458477577&rtpof=true&sd=true
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